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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) (Mỗi ý đúng được 0.5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

1. Âm thanh phát ra từ:

A. Các vật gần nhau.       
B. Các vật rung động.        
C. Các vật đặt cạnh nhau.

2. Nhiệt độ cơ thể của người khỏe mạnh là?

A. 35o



B. 36o



C. 37o

3. Vật nào sau đây tự phát sáng?

A. Trái đất            

B. Mặt trăng             
C. Mặt trời

4. Vật nào sau đây là vật cách nhiệt?

A. Thìa nhựa            

B. Thìa nhôm              
C. Thìa sắt

5. Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất không được Mặt Trời sưởi ấm?

A. Gió sẽ ngừng thổi.

B. Nước trên Trái Đất sẽ ngừng chảy, đóng băng, sẽ không có mưa.

C. Trái Đất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có sự sống.

D. Tất cả các ý trên.

6. Gió được chia thành những cấp độ nào?

A. Cấp 0 đến 6.
C. Cấp 0 đến 12.
B. Cấp 6 đến 12.
D. Cấp 1 đến 12.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) < hoàn thành mỗi khổ thơ theo mẫu được 1đ > 

Câu 1: (1,5 đ) Điền các từ: phát triển, khô hạn, nước vào chỗ chấm sao cho phù hợp. 

Các loại cây khác nhau có nhu cầu về ………….. khác nhau. Có cây ưa ẩm, có cây chịu được ……………….… Cùng một cây, trong những giai đoạn ………………… khác nhau cần những lượng nước khác nhau.

Câu 2: (2 điểm) Hãy chọn và điền các từ sau: bay hơi, ngưng tụ, nóng chảy, đông đặc vào chỗ trống để hoàn thành sơ đồ chuyển thể của nước. 




Câu 3: (1,5 điểm) Em hãy nêu 3 việc làm để bảo vệ môi trường. 

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Câu 4: (2 điểm) Em hãy nêu vai trò của nhiệt đối với con người, động vật và thực vật. 
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